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Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Hà. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông: Hoàng Bá Viên   

                                         Ông : Bùi Văn Diêng  

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Phan Ngọc Mai - Thư ký Tòa án 

nhân dân huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Phong tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Phú Thắng - Kiểm sát viên. 

Ngày 22 tháng 9 năm 2021 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cao Phong, tỉnh 

Hòa Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 

15/2021/TLST - HS ngày 19 tháng 8 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số: 13/2021/QĐXXST - HS ngày 09/9/2021 đối với bị cáo: 

Nguyễn Ái K - Sinh ngày 20 tháng 10 năm 1977. 

Nơi sinh: Tại huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định; 

Nơi cư trú: Xóm Bắc Sơn, xã Bắc Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hoà Bình; 

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 02/10. Dân tộc: Kinh; giới 

tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; 

Bố đẻ: Nguyễn Ái Ki - Sinh năm: 1944 (đã chết) 

Mẹ đẻ: Vũ Thị Đ - Sinh năm: 1946 

Có vợ: Bùi Thị Đằ - sinh năm 1980 

Có 02 con lớn sinh năm 2005 nhỏ sinh năm 2013 

Tiền án, tiền sự: Không 

Hiện bị cáo tại ngoại  (Có mặt tại phiên toà) 

Ngƣời bị hại: Anh Đoàn Thanh H - sinh năm 1990 (đã chết) 

Trú tại: Xóm Bắc Sơn, xã Bắc Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình 

Đại diện hợp pháp cho ngƣời bị hại:  

Bà Nguyễn Thị L - sinh năm 1968 (Là mẹ đẻ của bị hại Đoàn Thanh H) 



2 
 

Trú tại: Xóm Bắc Sơn, xã Bắc Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình; 

(Vắng mặt có lý do) 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

Anh Nguyễn Đức L - sinh năm 1987  

Trú tại: Bản Trung Tâm, xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. 

 (Vắng mặt có lý do) 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Tối ngày 09/4/2021 Đoàn Thanh H, sinh năm 1990, trú tại xóm Bắc Sơn, xã 

Bắc Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình có rủ Nguyễn Ái K là người cùng xóm 

tới nhà H để ăn cơm và uống rượu. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày thì K đi về nhà. 

Đến 23 giờ cùng ngày K điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, biển kiểm soát 

28S1 - 2921 của gia đình rủ H uống rượu tại quán ăn đêm thuộc khu 2, thị trấn Cao 

Phong, huyện Cao Phong. H đồng ý và ngồi phía sau xe mô tô BKS 28S1 - 2921 do 

K điều khiển. Sau khi ăn uống tại quán ăn đêm, K tiếp tục điều khiển xe mô tô chở H 

ngồi phía sau đi QL 6 về nhà theo hướng Tân Lạc - Hòa Bình. Khi đi đến Km 86 + 

900m - QL6 thuộc địa phận khu 2, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong xe mô tô do 

K điều khiển đâm vào cạnh mặt ngoài bên trái hệ thống đèn chuyển hướng phía sau 

của xe ô tô đầu kéo, nhãn hiệu Huyndai, biển kiểm soát 26C - 037.68, kéo theo xe rơ 

-mooc nhãn hiệu CIMC, biển kiểm soát 26R - 002.25 do anh Nguyễn Đức Long, sinh 

năm 1987, trú tại bản Trung Tâm, xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La điều 

khiển đang dừng đỗ ở bên lề đường bên pH theo hướng Tân Lạc - Hòa Bình. Sau khi 

xảy ra va chạm, xe mô tô biển kiểm soát 28S1 - 2921 bị đổ trái cạnh hàng lốp phía 

sau cùng xe rơ - mooc. H và K bị ngã ra đường và được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm 

y tế huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Hậu quả: Đoàn Thanh H tử vong, Nguyễn Ái 

K tổn thương cơ thể 35% sức khỏe, xe mô tô bị hư hỏng nặng. 

Tại  bản kết luận giám định pháp y tử thi số 48/GĐPY - CAT - PC09 ngày 16 

tháng 4 năm 2021 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hòa Bình chẩn đoán pháp 

y nạn nhân bị chấn thưng vùng: đầu, mặt, tay, chân do tác động và đập với vật tày rắn 

gây nên các tổn thương: Vỡ xương hộp sọ và nhiều vết bầm tím, xây sát, xước, rách 

da trên cơ thể nạn nhân. Kết luận: “Nạn nhân chết do chấn thương sọ não”. 

Tiến hành đo nồng độ cồn xác định: Nguyễn Ái K, sinh năm 1977 có nồng độ 

cồn là 0.368mg/L. 

Biên bản khám nghiệm hiện trường xác định: nơi xảy ra tại nạn giao thông tại 

Km 86 + 900m – QL6 thuộc địa phận khu 2, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, 

tỉnh Hòa Bình. Hiện trường không còn nguyên vẹn. Đây là đoạn đường thẳng, mặt 
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đường rải nhựa, bề mặt đường mưa ướt, có vạch kẻ đường phân chia 2 chiều đi riêng 

biệt, chiều rộng mặt đường là 12m60, chọn hướng Tân Lạc - Hòa Bình xác định 

hướng di chuyển. 

Hàng lốp ngoài cùng bên pH xe ô tô biển kiểm soát 26C - 037.68 nằm phía 

trong mép đường chuẩn là 0,50m, đo từ tâm trục bánh xe phía sau bên pH hàng thứ 

nhất và hàng thứ hai đến mép đường chuẩn là 0,15m. 

Hàng lốp ngoài cùng bên pH xe sơ mi rơ - mooc biển kiểm soát 26R - 002.25, 

nằm phía trong mép đường chuẩn. Đo từ tâm trục bánh sau bên pH hàng thứ nhất, 

hàng thứ hai đến mép đường chuẩn là 0,18m. 

Điểm va chạm đầu tiên giữa hai phương tiện xe mô tô tương ứng với mặt 

đường (điểm A) nằm ở phần đường bên pH, cách mép đường bên pH là 1m74, cách 

tim đường là 4m52. 

Tại bản cáo trạng số 14/CT-VKSCP ngày 17/8/2021 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Cao Phong truy tố Nguyễn Ái K về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao 

thông đường bộ” theo điểm b khoản 2 điều 260 của Bộ luật hình sự.  

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Phong thực hành 

quyền công tố sau khi phân tích hành vi, tính chất của vụ án, các tình tiết tăng nặng giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự cũng như  nhân thân của bị cáo, đã giữ nguyên nội dung bản cáo 

trạng và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Ái K tội" Vi phạm quy định về 

tham gia giao thông đường bộ” Áp dụng điểm b khoản 2 điều 260; điểm b, s khoản 1,  

khoản 2 điều 51; điều 65 Bộ luật hình sự. Xử phạt: Nguyễn Ái K 36 tháng tù nhưng cho 

hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách cho bị cáo.  Về hình phạt bổ sung: Không 

áp dụng hình phạt bổ sung với bị cáo. Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra, bị cáo 

Nguyễn Ái K đã tự thỏa thuận bồi thường cho gia đình nạn nhân Đoàn Thanh H số tiền 

là 151.000.000 đồng (Một trăm năm mươi mốt triệu đồng) và gia đình có đơn xin miễn 

truy cứu trách nhiệm hình sự cho Nguyễn Ái K, không yêu cầu bị cáo pH bồi thường 

dân sự nên không đề cập giải quyết. Trả lại bằng lái xe cho bị cáo. Đối với Nguyễn Đức 

Long là người điều khiển xe ô tô đầu khéo BKS 26C - 037.68 kéo theo rơ - mooc 

BKS 26R - 002.25 khi dừng xe đã tuân thủ quy định về tham gia giao thông đường 

bộ. Vì vậy không đề cập xử lý hình sự. 

Ý kiến của bị cáo: Nhất trí với lời luận tội của đại diện Viện kiểm sát, đề nghị 

Hội đồng xét xử cho mức án thấp nhất để bị cáo có cơ hội sửa chữa. 

Kết thúc phần tranh tụng, bị cáo, đại diện hợp pháp cho người bị hại, đại diện 

VKS huyện Cao Phong không đưa ra quan điểm đối đáp, tranh luận gì thêm. 

Lời nói sau cùng của bị cáo trước khi HĐXX nghị án: Bị cáo nhận thức được 

hành vi của mình là vi phạm pháp luật mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình 

phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
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Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Về thủ tục tố tụng: 

Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình 

điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ 

luật Tố tụng hình sự.  

[2]. Về nội dung: 

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn 

bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai của 

người làm chứng, biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản khám phương tiện, 

bản kết luận giám định cũng như các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ do đó có đủ cơ 

sở kết luận: 

Bị cáo Nguyễn Ái K là người có bằng lái xe mô tô hạng A1 hợp pháp được Sở 

Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình cấp ngày 04/6/2016. Ngày 10/4/2021 sau khi uống 

rượu cùng Đoàn Thanh H, Nguyễn Ái K điều khiển xe mô tô BKS 28S1 - 2921 chở 

Đoàn Thanh H ngồi phía sau đi về nhà theo hướng Tân Lạc - Hòa Bình. Khi đi đến 

khu vực Km86 + 900m, QL6 thuộc khu 2, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong do 

trời tối, có mưa nên xe của K đã đâm vào góc trái phía sau thùng xe ô tô đầu kéo 

BKS 26C - 037.68 kéo theo rơ - mooc BKS 26R - 002.25 do Nguyễn Đức Long, sinh 

năm 1987, trú tại bản Trung Tâm, xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La điều 

khiển đang dừng phía trước cùng chiều. Hậu quả: Anh Đoàn Thanh H tử vong.  

Hành vi của Nguyễn Ái K đã vi phạm khoản 8 Điều 8 của Luật Giao thông 

đường bộ quy định về các hành vi bị nghiêm cấm khi tham gia giao thông: “Điều 

khiển xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng trên đường mà trong máu hoặc hơi thở 

có nồng độ cồn” và vi phạm khoản 1 Điều 5 Thông tư 91/2015/TT-BGTVT ngày 

31/12/2015 của Bộ giao thông vận tải quy định về các trường hợp pH giảm tốc: 

“Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ pH giảm tốc độ thấp 

hơn tốc độ tối đa cho phép (có thể dừng lại một cách an toàn) trong các trường hợp 

sau: Có biển cảnh báo nguy hiểm hoặc có chướng ngại vật trên đường”. 

Hành vi  phạm tội mà bị cáo gây ra là nghiêm trọng, đã trực tiếp xâm phạm an 

toàn, sự hoạt động bình thường của các phương tiện giao thông đường bộ, sức khỏe, 

tài sản của người khác. Ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự xã hội gây mất 

mát về mặt tinh thần đối với gia đình nạn nhân.  

Trong vụ án này, bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, có 

giấy phép lái xe theo quy định, nhận thức được việc điều khiển xe ô tô tham gia giao 

thông đường bộ pH làm chủ tốc độ xe và giữ khoảng cách an toàn với các phương 

tiện tham gia giao thông khác nhưng xuất phát từ việc sử dụng rượu bia nhưng vẫn 
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tham gia gia thông. Đoạn đường xảy ra tại nạn là đoạn đường thẳng, mặt đường rải 

nhựa, bề mặt đường mưa ướt, có vạch kẻ đường phân chia 2 chiều đi riêng biệt, chiều 

rộng mặt đường là 12m60, thông thoáng và không bị che khuất tầm nhìn nhưng do 

không chú ý quan sát và không làm chủ tốc độ nên đã gây ra tai nạn giao thông, hậu 

quả làm chết một người. 

Hành vi của bị cáo gây ra đối với người bị hại đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm 

quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm b khoản 2 điều 260 Bộ luật hình 

sự. 

 [3]. Về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự bị 

cáo đƣợc hƣởng và pH chịu: 

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

Về tình tiết giảm nhẹ: Trong các giai đoạn tố tụng bị cáo đều thành khẩn khai báo 

và ăn năn hối cải; tích cực bồi thường khắc phục hậu quả; Gia đình bị hại có đơn 

xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo, bị cáo có bố, mẹ đẻ có công với cách 

mạng và được tặng thưởng Huân, huy chương kháng chiến, bản thân bị cáo cũng bị tổn 

hại 35% sức khỏe. Đó là những tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 

2 điều 51 Bộ luật hình sự để  Hội đồng xét xử làm căn cứ để giảm nhẹ một phần hình 

phạt cho bị cáo. 

Với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo cần có mức hình phạt tù phù 

hợp để cải tạo, giáo dục bị cáo và răn đe phòng ngừa tội phạm chung.  Tuy nhiên, xét bị 

cáo là người có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, tại địa phương luôn chấp hành 

đúng chính sách, pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân, có nơi cư trú 

rõ ràng, có khả năng tự cải tạo do đó không cần cách ly bị cáo cũng không gây nguy 

hiểm cho xã hội; không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội nên cho bị 

cáo được hưởng án treo, ấn định một thời gian thử thách nhất định cũng đủ để giáo dục 

bị cáo. 

[4]. Về trách nhiệm dân sự  

Trong giai đoạn khởi tố vụ án bị cáo và gia đình bị hại đã tự thoả thuận số tiền 

bồi thường là 151.000.000 đồng (Một trăm lăm mươi mốt triệu đồng) Xét thấy sự 

thoả thuận của các bên là hoàn toàn tự nguyện, không trái với quy định của pháp luật 

nên cần được chấp nhận, không đề cập xem xét thêm. 

* Đối với anh Nguyễn Đức L đã tự nguyện hỗ trợ cho gia đình bị hại số tiền 

35.000.000 đồng (Ba mươi năm triệu đồng). Gia đình anh Đoàn Thanh H đã nhận 

tiền và không yêu cầu gì khác. Do vậy Tòa không đề cập xem xét. 

[5]. Về tang vật của vụ án: 

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cao Phong đã tạm giữ 01 (một) xe ô 

tô đầu kéo, nhãn hiệu Huyndai BKS 26C - 037.68; 01 (một) xe rơ - mooc nhãn hiệu 
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CIMC BKS 26R - 002.25 do Phạm Văn Minh là chủ sở hữu kèm theo các giấy tờ liên 

quan đến phương tiện; 01 (một) giấy phép hạng FC mang tên Nguyễn Đức Long; 01 

(một) xe mô tô BKS 28S1 - 2921, số khung 090X7Y105251 số máy C09E - 5205390, 

nhãn hiệu Honda, màu sơn bạc đen và các tài liệu liên quan đến phương tiện. Cơ quan 

điều tra đã trả cho chủ sở hữu hợp pháp, các bên đều không có ý kiến gì nên Tòa 

không đề cập giải quyết.  

Hiện tại đang tạm thu giữ của Nguyễn Ái K 01 Giấy phép lái xe số 

170073000961 ngày 04/6/2016 do Sở giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình cấp. Xét bị 

cáo K vẫn còn đủ sức khỏe để lái xe, nên trả lại cho bị cáo. 

[5]. Về án phí và quyền kháng cáo: Những người tham gia tố tụng có quyền 

kháng cáo bản án theo quy định tại điều 331 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Bị cáo pH chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên. 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Ái K phạm tội “Vi phạm quy định về 

tham gia giao thông đường bộ”. 

2. Về hình phạt: 

 Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 điều 51; Điều 

65 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt Nguyễn Ái K 36 (Ba mươi sáu) tháng tù cho huởng án treo, chịu thời 

gian thử thách 60 (Sáu mươi) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (22/9/2021).  

Giao Nguyễn Ái K cho Ủy ban nhân dân xã Bắc Phong, huyện Cao Phong, tỉnh 

Hoà Bình giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo Nguyễn Ái K 

có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục 

đối với bị cáo. 

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì được thực 

hiện theo quy định tại khoản 1 điều 69 của Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian 

thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án 

có thể quyết định buộc người được hưởng án treo pH chấp hành hình phạt tù của bản 

án đã cho hưởng án treo. 

Trường hợp người được hưởng án treo phạm tội mới trong thời gian thử thách 

thì Tòa án quyết định hình phạt đối với tội phạm mới và tổng hợp hình phạt của  bản 

án trước theo quy định tại điều 55, 56 của Bộ luật hình sự. 

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 2 điều 47 Bộ luật hình sự; điều 106 

BLTTHS Trả lại cho Nguyễn Ái K: 01 Giấy phép lái xe số 170073000961 do Sở giao 

thông vận tải tỉnh Hòa Bình cấp ngày 04/6/2016. 



7 
 

4. Án phí: Căn cứ điều 135, 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH  quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng 

án phí và lệ phí Tòa án. Bị cáo pH nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

5. Quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án, người vắng mặt (đại diện hợp pháp cho người bị hại, người có quyền 

lợi và nghĩa vụ liên quan) có quyền làm đơn kháng cáo kể từ ngày nhận được bản 

sao bản án hoặc ngày niêm yết tại trụ sở UBND nơi thường trú. 

 

Nơi nhận: 

- Bị cáo; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- TAND tỉnh Hòa Bình. 

- VKSND  huyện Cao Phong; 

- Phòng 7 - VKSND tỉnh HB 

- Công an huyện Cao Phong; 

- Sở tư pháp tỉnh Hòa Bình. 

- Đội THAHS và HTTP CA huyện CP; 

- Chi cục THADS huyện Cao Phong; 

- THA hình sự; 

- UBND nơi bị cáo cư trú; 

- Lưu. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

    Nguyễn Thị Thu Hà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


